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            UBND XÃ CHẤN HƯNG 

TRƯỜNG THCS ĐÔNG TÂY HƯNG 

 

             Số:        /KH-THCS 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Chấn Hưng, ngày       tháng 9 năm 2025 

KẾ HOẠCH  

Dự toán thu, chi tài chính năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng bộ giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh; 

Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND thành phố Hải 

Phòng quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng về dạy thêm học 

thêm; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo và Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung 

học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

             Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 

2025 - 2026.  

Thực hiện Công văn số 6126/SGDĐT-KHTC ngày 29/8/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Hải Phòng về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo năm học 2025-2026,  

Trường THCS Đông Tây Hưng thực hiện theo Công văn số 6126/SGDĐT-KHTC 

ngày 29/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng về việc thực hiện các 

khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026. 

Căn cứ Công văn 266/UBND-VHXH ngày 07/9/2025 của UBND xã Chấn Hưng 

về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu , chi năm học 2025-2026; 

Trường THCS Đông Tây Hưng thực hiện các khoản thu trong năm học 2025-2026 

theo đúng các văn bản quy định.  

Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm 

bảo chất lượng, thu chi tài chính và các quy định hiện hành về chế độ công khai. 

 Chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu, khoản thu, 

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học. 

Theo đó, mức thu học phí năm học 2025-2026 của thành phố Hải Phòng như sau: 

                                                                                      Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng 

Cấp học Thành thị Nông thôn Dân tộc thiểu số và 

miền núi 

1. Mầm non 203 92 62 

2. Trung học cơ sở 92 62 62 

3. Trung học phổ thông 125 77 62 

      Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 19/07/2024 của HĐND thành phố Hải 

Phòng quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các 

dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND thành phố Hải 

Phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 02/2022/NQ-HĐND về quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-04-2023-NQ-HDND-muc-thu-hoc-phi-giao-duc-mam-non-cong-lap-Hai-Phong-2023-2024-573714.aspx
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danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt 

động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Thực hiện Công văn số 6126/SGDĐT-KHTC ngày 29/8/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Hải Phòng về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo năm học 2025-2026,  

Trường THCS Đông Tây Hưng thực hiện theo Công văn số 6126/SGDĐT-KHTC 

ngày 29/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng về việc thực hiện các 

khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026. 

Trường THCS Đông Tây Hưng thực hiện các khoản thu trong năm học 2025-2026 

theo đúng các văn bản quy định.  

Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm 

bảo chất lượng, thu chi tài chính và các quy định hiện hành về chế độ công khai. 

 Chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu, khoản thu, 

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học. 

            Căn cứ Hướng dẫn số 56/HDLN-HKH-SGD&ĐT ngày 01/12/2016 về hướng dẫn 

liên ngành công tác khuyến học trong nhà trường; 

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH -LN ngày 12/9/2023 của Huyện đoàn và Phòng GDĐT 

Tiên Lãng về việc triển khai kế hoạch phong trào “ kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2025-2027;  

Căn cứ nghị quyết Cấp ủy Chi bộ, và nghị quyết Hội đồng trường THCS Vinh 

Quang;  

Căn cứ biên bản họp Ban đại diện CMHS đầu năm học 2024-2025; 

Trường THCS Đông Tây Hưng kế hoạch thu chi tài chính trong năm học 2025 -

2026 như sau: 

        I. KẾ HOẠCH THU - CHI CÁC QUỸ: 

Ngân sách nhà nước cấp  
Nguồn thu tài chính thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. 

Nhà trường quản lý thống nhất và toàn diện các nguồn thu bao gồm: 

1. Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp:  9.299.889.995 đồng. 

2. Tổng kinh phí thu,chi nộp ngân sách, lệ phí: 449.190.000 đồng  

Kinh phí các chương trình mục tiêu Quốc gia; 

3.  Đầu quý I năm 2025 được UBND huyện phân bổ kinh phí dự toán chi ngân sách nhà 

nước là 9.299.889.995 đồng; kinh phí thu,chi nộp ngân sách, lệ phí: 457.126.000 đồng  

Trong đó: 

1.1. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (mã nguồn 13) 

1.1.1. Chi lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương: 8.361.070.000 đồng. 

1.1.2. Chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục không kể chi lương, phụ cấp và các khoản có tính 

chất lương: 1.072.417.000 đồng đã trừ tiết kiệm 10%  

1.2. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (nguồn 12) 

UBND huyện sẽ cân đối bổ sung dự toán theo các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2025. 

 2. Thu học phí 
Căn cứ Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hải Phòng về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non 

đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;  

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 27/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hải Phòng quy định mức thu học phí đối với các trường công lập trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 

 Học kỳ II năm học 2024 - 2025: (5 tháng) 

+ Số học sinh: 809 học sinh 

+ Mức thu: 62.000 đồng/tháng. 
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+ Dự kiến thu: 250.790.000 đồng 

+ Số học sinh diện đối tượng chính sách được miễn, giảm: hộ nghèo: , hộ cận nghèo: 32 

Học kỳ I năm học 2025 - 2026: (4 tháng) 

+ Số học sinh: 832 học sinh 

+ Mức thu: 62.000 đồng/tháng. 

+ Dự kiến thu: 206.336.000 đồng 

+ Số học sinh diện đối tượng chính sách được miễn, giảm: hộ nghèo: , hộ cận nghèo:32   

Tổng số dự kiến thu năm 2025: 457.126.000 đồng. 

3. Tiền Bảo hiểm y tế 

     Căn cứ công văn số 5758/SGD ĐT-VP ngày 02/08/2025 của UBND thành phố Hải 

Phòng  về việc triến khai công tác thu BHYT học sinh sinh viên năm học 2025-2026. 

Thực hiện theo Công văn hướng dẫn số 7048/VP-VX  ngày 05 tháng 8 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học 

sinh, sinh viên năm học 2025 – 2026 là 631.800 đ/12 tháng. (Trừ học sinh thuộc diện hộ 

nghèo,cận nghèo, và các thẻ khác) 

- Thu bảo hiểm y tế năm 2026:  

+ Số học sinh: 832 học sinh Số HS diện có thẻ:  32 

+ Mức thu: 631.800 đồng/học sinh/năm. 

+ Dự kiến thu: 505.440.000 đồng. 

+ Số học sinh diện đối tượng chính sách, con bộ đội không phải mua: 32 thẻ. 

DỊCH VỤ  

4. Học thêm 
* Học thêm: Thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của 

Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư này có hiệu lực từ 

ngày 14/2/2025. 

Dự kiến dạy liên kết KNS 01/tiết/tuần và dự kiến thu 50 000 đ/HS/tháng. được 

thông qua họp phụ huynh các lớp trong nhà trường và đăng ký có đơn đăng ký của phụ 

huynh. 

Dự kiến Dạy STEM trải trải nghiệm 01/tiết/tuần dự kiến thu 80 000/HS/tháng 

được thông qua họp phụ huynh các lớp trong nhà trường và đăng ký có đơn đăng ký của 

phụ huynh. 

Dự kiến Dạy Tiếng anh yếu tố người nước ngoài Từ 01- 02/tiết/tuần/HS dự kiến 

thu 35 000 đ/tiết, được thông qua họp phụ huynh các lớp trong nhà trường và đăng ký có 

đơn đăng ký của phụ huynh. 

eNetViet là Ứng dụng trực tuyến giúp kết nối Gia đình và Nhà trường, hỗ trợ công 

tác truyền thông, điều hành của Sở GD&ĐT, Ban giám hiệu nhà trường và công tác 

chuyên môn của Cán bộ giáo viên trong các trường học. 

eNetViet là phiên bản mobile của phần mềm Quản lý trường học - đáp ứng cho các đối 

tượng: Cán bộ quản lý, Giáo viên, Phụ huynh mở các cấp học: từ Mầm non đến Phổ 

thông. Dự kiến thu: 120.000 đồng/HS/năm. 

Để sử dụng được sản phẩm này, giáo viên, phụ huynh của nhà trường phải đang sử dụng 

phần mềm quản lý trường học của Công ty cung cấp. Khi đó Nhà trường sẽ cấp cho mỗi 

giáo viên, phụ huynh một tài khoản để theo dõi thông tin của con mình. 

5. Ôn thi vào lớp 10: 

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và đào tạo 

quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/2/2025. 

6. Tiền trông coi xe: 

+ Số học sinh đi xe dự kiến: 375 xe/tháng 

+ Mức thu: 30.000 đồng /tháng 

+ Dự kiến thu: 45.000.000 đồng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 4 

- Học kỳ II năm học 2025-2026 

+ Số học sinh đi xe dự kiến: 375 xe/tháng 

+ Mức thu: 30.000 đồng /tháng 

+ Dự kiến thu: 56.250.000 đồng 

- Tổng số dự kiến thu năm 2025-2026: 101.250.000 đồng 

+ Chi 10% nộp thuế theo quy định của nhà nước: 10.125.000 đồng 

+ Chi trả giáo viên tiếp thu 3%: 3.037.500 đồng 

+ Chi bảo vệ trông coi xe 57 %: 57.712.500 đồng 

+ Chi công tác quản lý 18%: 18.225.000 đồng 

          + Phần còn lại chi phúc lợi, sửa chữa nâng cấp nhà xe: 12%: 12.150.000 đồng 

7. Quỹ vòng tay bè bạn 

Căn cứ Kế hoạch số134/KH-LN ngày 24 tháng 9 năm 2024 của Huyện Đoàn và 

PGD&ĐT huyện Tiên Lãng về kế hoạch xây dựng quỹ “vòng tay bè bạn” trong trường 

học giai đoạn 2025-2027; 

(Theo thực tế học sinh tham gia thu gom phế liệu, …) 

Dự kiến quỹ Vòng tay bè bạn: (40.000đ/học sinh/năm học.) 

- Năm học 2025 - 2026:  

+ Số học sinh: 834 MG 25 

- Dự kiến thu: 809 HS x 40.000đ = 32.360.000 đ 

 - Dự kiến chi: 32.360.000 đ 

            Chi các hoạt động:  
            - Nộp về TP: 12,5 %     = 4.045.000 đ 

            - Nộp về huyện: 12,5 % = 4.045.000 đ 

            - Còn giữ lại Liên đội: 75 % = 24.270.000 đ 

  + Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tổng phụ trách đội, cán bộ đội, cán bộ Hội, 

phụ trách sao nhi đồng, trang bị tài liệu phục vụ hoạt động nghiệp vụ của đội; mua sắm cơ 

sở vật chất của Đội.  

   + Chi các hoạt động, phong trào, chi khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi như 26/3, 22/12, chuyên đề công 

tác đội cấp huyện, cấp thành phố.  

  +  Tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học.  

II. Các khoản thu dịch vụ - thỏa thuận  

1. Tiền nước uống phục vụ học sinh (10.000 đ/tháng x 9 tháng/năm học = 

90.000đ/năm học) 

Nhà trường ký hợp đồng thỏa thuận cung cấp nước sạch với Công ty nước uống sinh 

thái tinh khiết (Đào Văn Tiến  )  

          - Mức thu: 10.000 đ/tháng x 9 tháng/năm học (Học sinh diện đối tượng chính sách 

được miễn, giảm). 

+ Số học sinh: 834 học sinh 

+ Số học sinh diện đối tượng chính sách được miễn, giảm: 25 HS  

+ Mức thu: 10.000 đ/tháng x 9 tháng = 90.000 đ 

+ Dự kiến thu năm học 2025-2026: 809 HS x  90.000đ = 72.810.000 đ 

          Chi trả 100% cho công ty cung cấp nước sạch với Công ty nước uống tinh khiết  

Đào Văn Tiến   

2.  Đồng phục  

Nội dung K6- Giá tiền  K7- Giá tiền K8 - Giá tiền K9 - Giá tiền 

Áo ngắn tay 115.000 120.000 125.000 130.000 

Áo dài tay 120.000 125.000 130.000 135.000 

Quần dài 175.000 180.000 185.000 190.000 
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Bộ thể thao 225.000 230.000 235.000 240.000 

Áo khoác Đông 220.000 230.000 235.000 240.000 

Phụ huynh đăng ký thông qua giáo viên chủ nhiệm thanh toán trực tiếp với nhà may. 

4. Vở viết:  

- Vở 80 trang giá 7.700 đ/quyển 

- Vở  200 trang giá 18.500 đ/quyển. 

Phụ huynh đăng ký thông qua giáo viên chủ nhiệm thanh toán trực tiếp với công ty. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ kế hoạch tài chính năm học, các bộ phận phụ trách cơ sở vật chất, chuyên 

môn có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất; kế hoạch 

mua sắm bổ sung tài liệu chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi… để phân phối 

nguồn chi đảm bảo việc thu, chi đạt hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí. 

Việc thu, chi được thanh quyết toán và công khai hàng tháng trên bảng tin của nhà 

trưởng theo đúng quy định của Thông tư 09/2024/TT-BGD&ĐT ngày 03/6/2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

* Phân công nhiệm vụ các cá nhân, bộ phận: 

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp: Có trách nhiệm triển khai thu các khoản đóng góp, 

vận động làm kế hoạch nhỏ của học sinh theo đúng mức thu và thời gian phân chia thu 

theo quy định, lập danh sách thu theo đúng mẫu. 

- Bộ phận kế toán tài vụ: Có trách nhiệm lập các biểu mẫu thu, chi; tổng hợp số 

liệu; lập hồ sơ hoạch toán trong sổ sách kế toán và thanh quyết toán hàng tháng, quý; tham 

mưu cho Hiệu trưởng về các hạng mục chi, định  mức chi để đảm bảo theo đúng quy định 

của công tác tài chính hiện hành. 

- Hiệu trưởng: Triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thu, chi của giáo viên 

chủ nhiệm các lớp, bộ phận kế toán tài vụ; duyệt chi; duyệt các báo cáo tổng hợp số liệu, 

báo cáo quyết toán; xử lý các cá nhân vi phạm trong công tác tài chính.   

Dự thảo kế hoạch dự toán thu chi tài chính năm học 2025 -2026 được triển khai bàn 

bạc trước toàn thể phụ huynh học sinh và niêm yết công khai trước cuộc họp cha mẹ học 

sinh để lấy ý kiến thống nhất sau đó triển khai từ đầu tháng 10 năm 2025.  

 

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG       

            - Phòng TC-XH   

           - Các tổ CM;                                                                                        

           - Lưu VT.                                                                    

                                                         Vũ Văn Tiến                                                                                                
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UBND XÃ CHẤN HƯNG 

TRƯỜNG THCS ĐÔNG TÂY HƯNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU TRONG NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo QĐ số 59/QĐ-HT ngày 20/9/2025) 

 

STT TÊN KHOẢN THU SỐ TIỀN HÌNH THỨC THU 

1 Kế hoạch nhỏ 45.000đ/năm Theo kỳ, thu qua phầm mềm Misa 

2 Nước uống 10.000đ/tháng Theo 2 kỳ, thu qua phầm mềm Misa 

3 Dịch vụ gửi xe 30.000/ tháng Theo 2 kỳ, thu qua phầm mềm Misa 

4 Bảo hiểm y tế 631.800đ/năm 
Thu trong tháng 10/2025, thu qua phầm mềm 

Misa 

5 Học kỹ năng sống 50.000/tháng 
Thu theo tháng, theo số học sinh tự nguyện 

đăng ký học 

6 Học Stem 80.000/tháng 
Thu theo tháng, theo số học sinh tự nguyện 

đăng ký học 

7 
Học Tiếng anh người 

nước ngoài 
35.000/tiết 

Thu theo tháng, theo số học sinh tự nguyện 

đăng ký học 

8 EnetViet 120.000đ/năm Thu 1 lần theo năm học 

 

2.  Đồng phục  

Nội dung K6- Giá tiền  K7- Giá tiền K8 - Giá tiền K9 - Giá tiền 

Áo ngắn tay 115.000 120.000 125.000 130.000 

Áo dài tay 120.000 125.000 130.000 135.000 

Quần dài 175.000 180.000 185.000 190.000 

Bộ thể thao 225.000 230.000 235.000 240.000 

Áo khoác Đông 225.000 230.000 235.000 240.000 

Phụ huynh đăng ký thông qua giáo viên chủ nhiệm thanh toán trực tiếp với nhà may. 

5. Vở viết:  

- Vở 72 trang giá 7.500 đ/quyển 

- Vở  200 trang giá 18.300 đ/quyển. 

Phụ huynh đăng ký thông qua giáo viên chủ nhiệm thanh toán trực tiếp với công ty. 
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